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Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân, trẻ chơi trò chơi "Những ngón tay 
xinh", cho trẻ xem video về cây xanh và trò chuyện với trẻ về cây xanh - sự phát 
triển của cây ".
- Trò chuyện với trẻ về những sở thích, việc bé hay làm để chăm sóc cây trong 
vườn trường. Cho trẻ nghe nhạc bài hát "Vườn cây của ba". Cô điểm danh trẻ.

Đón trẻ, 
chơi - Thể 
dục buổi 

sáng
(80-90p)

* Nội dung: 
- Hô hấp: Ngửi hoa
- Tay: Đưa hai tay ra phía trước, sang ngang (kết hợp quay cổ tay).
- Lưng, bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
- Chân: Đưa ra trước, đưa sang ngang, đưa về sau.
* Mục tiêu: 
Trẻ biết tập đúng các động tác thể dục theo nhạc và vận động theo cô.
* Chuẩn bị: 
- Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng. 
- Vòng/gậy thể dục, hoa tay, nhạc thể dục 
- Trang phục cô trẻ gọn gàng
* Tổ chức hoạt động:
 - Khởi động: Cho trẻ di vòng tròn, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi 
bằng mũi chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về 4 
hàng ngang
- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô với các động tác: hô hấp, tay, lưng 
bụng, chân. Mỗi động tác 3 lần x 8 nhịp. Thứ 2, 4, 6 tập với vòng gậy; thứ 3, 5 
tập với hoa tay.
- Hồi tĩnh: Trẻ ruỗi chân tay, đi nhẹ nhàng 2-3 phút hoặc chơi trò chơi cỏ thấp 
cây cao

Hoạt động 
học

(30-40p)

Thể dục
Đi thay đổi 
hướng dích dắc 
theo hiệu lệnh
TCVĐ: Trồng 
nụ trồng hoa

KPKH
Quá trình phát 
triển của cây 
từ hạt(ST)

LQCV: 
Tâp tô chữ 
cái b,d,đ

Tạo hình:
Xé dán cây 
xanh(ĐT)

Toán
Đo độ dài một 
vật bằng các đơn 
vị đo khác nhau

Hoạt động 
chơi ngoài 

trời
(30-40p)

- Quan sát: Cây hồng xiêm, cây ban, cây khế...
- Hoạt động trải nghiệm: Làm đất, gieo hạt...
- Trò chơi: Lá và gió, tìm lá cho cây, thi tưới cây, bỏ lá, trồng nụ trồng
- HĐ lao động: Chăm sóc bồn hoa của lớp
- Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời, phấn, giấy, quả, hột hạt, cát, sỏi, các 
vật liệu ngoài thiên nhiên, chơi góc vận động (Bóng, vòng, leo núi…)

Chơi, hoạt 
động ở các 

góc

* Nội  dung: * Mục tiêu góc 
chơi:

* Đồ chơi 
học liệu:

 *Tổ chức hoạt động: 
1. Thoả thuận trước khi 
chơi. Cô cho trẻ hát 



(40-50p) - Góc phân 
vai: Nấu ăn, 
bán hàng. 
- Góc xây 
dựng: Xây 
dựng công 
viên cây xanh.
- Góc tạo 
hình: Vẽ,  xé 
dán, in dấu 
loại cây xanh.
- Góc TN: 
Chăm sóc, xới 
đất, tưới 
nước, lau lá 
cây. 

- Trẻ bắt chước 
công việc của người  
nấu ăn, người bán 
hàng.
- Trẻ biết XD công 
viên cây xanh có 
nhiều loại cây xanh 
khác nhau.
- Trẻ biết vẽ, xé 
dán, in dấu các loại 
cây xanh.
- Trẻ biết xới đất, 
biết tưới nước và 
lau lá cho cây.

- Bếp ga, 
xoong, nồi, 
đĩa, cốc, thìa 
các loại cây 
xanh…
- Khối gỗ, nút 
nhựa, hàng 
rào, sỏi bộ 
xếp nút, 
gạch, hột hạt, 
cây… 
- Giấy vẽ, bút 
sáp màu, giấy 
màu keo dán,  
khăn lau tay.
- Xô đựng 
nước, bình 
tưới, đồ xới đất

bài"Em yêu cây xanh" cô 
trò chuyện với trẻ về chủ 
giới thiệu các góc chơi, 
cho trẻ lấy ký hiệu cài vào 
góc chơi. Trẻ về góc chơi 
lấy đồ chơi ra chơi
2. Quá trình chơi: Cô bao 
quát động viên khuyến 
khích trẻ thể hiện đúng 
vai chơi mình, giúp đỡ trẻ 
khi gặp khó khăn
3. Nhận xét: Cô đi nhận 
xét từng góc chơi, cho trẻ 
tập trung vào góc trẻ thể 
hiện được sự sáng tạo 
trong quá trình chơi.Trẻ 
thu dọn đồ dùng, đồ chơi.

Ăn trưa
(60-70p)

- Cô cho trẻ vệ sinh ăn trưa, khuyế khích trẻ ăn ngon miệng đủ chất, nhắc trẻ 
không nói chuyện trong khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ không kén chọn thức ăn.

Ngủ trưa
(140-150p)

- Cô cho trẻ dải chiếu, sắp xếp gối ngay ngắn, trẻ nằm vào đúng gối của mình, 
tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ, trẻ khó khủ cô động viên vỗ về trẻ.

Ăn phụ
(20-30p)

- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân rửa mặt, rửa tay và cho trẻ ăn bữa phụ, động viên 
trẻ ăn hết xuất, không nói chuyện, cười đùa trong khi ăn.
- TCM:  Bỏ lá
-  Chơi tự do 
các góc chơi

- Nghe hát dân 
ca “Lý cây 
xanh”
- Cho trẻ học 
Tiếng Anh

- Hoạt động 
phòng Thư 
viện.
- Đọc thơ 
“Cây dừa”, 
đồng dao 
“Nhà tôi có 
một cây cau”

- Rèn kỹ 
năng: Bảo 
vệ, chăm 
sóc cây, bảo 
vệ rừng.
- Cho trẻ học 
Tiếng Anh

- Vệ sinh đồ 
dùng đồ chơi.
- Chơi tự do các 
gócChơi, hoạt 

động theo 
ý thích

(70-80p)

Nêu gương cuối ngày/Nêu gương cuối tuần

Trả trẻ
(60-70)

Cho trẻ chơi tự do ở các góc, trò chuyện khi con hái lá, bẻ cành cây hay con nô 
đùa, hét to thì sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người như thế nào? Cho trẻ hát bài "Em 
yêu cây xanh, cho trẻ xem sách truyện tranh Ebook và phim hoạt hình giao 
thông" tập 20: Tết toàn món ngon, không chơi quanh xe đang dừng đỗ, vệ sinh 
trả trẻ.

Tổ chuyên môn kí duyệt

Chu Thị Thu Phương

Ngày 23 tháng 01 năm 2025
Người lập

Lù Thị Thanh Thuỷ
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